ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2024 - 2025 
Môn: Ngữ văn 9
           Thời gian: 90 phút không kể thời gian giao đề

I. PHẦN ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc bài thơ và thực hiện yêu cầu:
 Anh về với thành phố hoa phượng đỏ.
 Cờ hoa rợp trời trong gió tháng năm.
                                            Mùa lễ hội em có ghé về thăm.
    Hải Phòng đó đang xứng tầm đất nước.

     Vẫn tự hào những chiến công ngày trước.
   Hải Phòng hiên ngang vững bước đi lên.
                                           Biển Đồ Sơn khu nghỉ mát thần tiên.
                                           Đảo Cát Bà mới nghe tên đã thích.

                                           Nổi tiếng xinh tươi đảo xanh du lịch.
                                           Long lanh một viên ngọc bích xanh màu.
                                          Cùng chung tay ta bảo vệ biển sâu.
                                          Hải Phòng đó đứng trên đầu ngọn sóng.

      Bạch Đằng giang tiếng núi sông vang vọng.
        Người Hải Phòng luôn luôn sống hiên ngang.
    Ngô Quyền, Lê Chân bên cạnh Hồng Bàng.
                                          Lịch sử ghi trong trang vàng tổ quốc.

                                         Hải Phòng ơi ngẩng cao đầu ta bước.
                                         Bảo vệ biển trời đất nước bình an.
                                        Ta chung tay xây thành phố khang trang.
                                        Cho Hải Phòng huy hoàng trong nắng mới.
                                          (Hải Phòng mùa hoa phượng, Nguyễn Đình Huân)

Câu 1 (1,0 điểm). Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào?
Câu 2 (1,0 điểm). Em hãy cho biết chủ đề của bài thơ?
Câu 3 (1,0 điểm). Nêu ý hiểu của em về câu thơ: Hải Phòng ơi ngẩng cao đầu ta bước.
Câu 4 (1,0 điểm). Xác định và nêu tác dụng biện pháp tu từ liệt kê trong hai câu thơ sau:
Ngô Quyền, Lê Chân bên cạnh Hồng Bàng.
Lịch sử ghi trong trang vàng tổ quốc.
Câu 5(1,0 điểm) Nhận xét về thái độ của tác giả trong văn bản?
Câu 6 (1,0 điểm). Những bài học mà tác giả gửi gắm qua văn bản trên?
II. PHẦN VIẾT (4,0 điểm): 
Hiện nay một bộ phận giới trẻ trong đó có các bạn học sinh chưa có ý thức giữ gìn và bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Hãy viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em về vấn đề cần giải quyết trên.
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HƯỚNG DẪN CHẤM
I. PHẦN ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)

	Câu
	Nội dung
	ĐIỂM

	1
	Bài thơ trên được viết theo thể thơ: tám chữ
	1,0

	2
	Chủ đề của bài thơ: Tình yêu quê hương 
	1,0

	3
	Ý hiểu của em về câu thơ: 
- Thể hiện niềm tự hào về ý chí quyết tâm bảo vệ, xây dựng, phát triển thành phố và niềm kiêu hãnh của người dân Hải Phòng.
- Thể hiện được tình yêu, niềm tự hào của tác giả đối với thành phố Hải Phòng.
	1,0

	4
	- Biện pháp tu từ liệt kê: Ngô Quyền, Lê Chân, Hồng Bàng.
- Tác dụng:
+ Làm cho câu thơ diễn đạt hay hơn, sinh động hơn, gợi hình, gợi cảm, gây ấn tượng với người đọc.
+ Diễn tả đầy đủ, cụ thể các địa danh nổi tiếng của Hải Phòng đã đi vào lịch sử, được ghi lại trong trang vàng của tổ quốc. Qua đó thể hiện được niềm tự hào của nhà thơ đối với thành phố Hải Phòng.
+ Thái độ của tác giả: Ca ngợi truyền thống lịch sử vẻ vang của thành phố Hải Phòng, thể hiện tình yêu quê hương.
	1,0

	5
	Thái độ của tác giả: 
- Thể hiện tình yêu, niềm tự hào về thành phố quê hương.
- Mong muốn mọi người luôn yêu và tự hào về quê hương, có ý thức trách nhiệm xây dựng phát triển quê hương trở lên giàu mạnh hơn…
-…
	1,0

	6
	Bài học rút ra: 
- Hiểu được ý nghĩa của tình yêu quê hương, đất nước.
- Cần đoàn kết, chung tay bảo vệ, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.
- Phê phán những kẻ phản bội quê hương, đất nước.
- Là học sinh, em cần chăm chỉ học tập để sau này góp phần bảo vệ, phát triển quê hương…
HS có thể chọn một số thông điệp khác, đảm bảo 3 thông điệp cho điểm tối đa.
	1,0



PHẦN II. PHẦN VIẾT
	
	LÀM VĂN
	4,0

	

	Viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em về vấn đề cần giải quyết: Hiện nay một bộ phận giới trẻ trong đó có các bạn học sinh chưa có ý thức giữ gìn và bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
	4,0

	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận xã hội
	0,25

	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Hiện nay một bộ phận giới trẻ trong đó có các bạn học sinh chưa có ý thức giữ gìn và bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
Hướng dẫn chấm:
Thí sinh xác định đúng vấn đề nghị luận: 0,5 điểm
Thí sinh xác định chưa đầy đủ vấn đề nghị luận: 0,25 điểm
	0,5

	
	c. Viết được bài văn nghị luận đảm bảo các yêu cầu
 Có thể triển khai theo hướng:
* Mở bài: Giới thiệu vấn đề nghị luận
* Thân bài:
- Giải thích vấn đề nghị luận: Văn hóa truyền thống là tổng hòa những giá trị vật chất và tinh thần được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, bao gồm phong tục tập quán, tín ngưỡng, nghệ thuật, ngôn ngữ, văn học, kiến trúc, ẩm thực... 
- Bàn luận:
+ Trong thời đại toàn cầu hóa, văn hóa truyền thống đang phải đối mặt với nguy cơ mai một và biến dạng. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống đang bị lãng quên, thay vào đó là sự du nhập của văn hóa nước ngoài. Một số phong tục tập quán tốt đẹp đang dần biến mất, các lễ hội truyền thống bị thương mại hóa, kiến trúc cổ bị xuống cấp, ngôn ngữ bị pha tạp...
 + Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, bao gồm:
· Sự tác động của quá trình hội nhập và giao lưu văn hóa.
· Sự phát triển của công nghệ thông tin và mạng xã hội.
· Sự thiếu quan tâm, hiểu biết của một bộ phận giới trẻ về văn hóa truyền thống.
· Sự buông lỏng quản lý của các cơ quan chức năng…
+ Nếu không có biện pháp bảo vệ kịp thời, văn hóa truyền thống sẽ dần mai một, làm mất đi bản sắc dân tộc, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của đất nước. Giới trẻ sẽ đánh mất cội nguồn, thiếu đi những giá trị tinh thần để làm chỗ dựa trong cuộc sống.
Hướng dẫn chấm:
Thí sinh có thể lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp, triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách để làm rõ vấn đề nghị luận, bảo đảm hợp lí, thuyết phục, phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật. 
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục (lí lẽ xác đáng, bằng chứng phù hợp, kết hợp giữa lí lẽ và dẫn chứng): 1,0 điểm
- Lập luận chưa thật chặt chẽ, thuyết phục (lí lẽ xác đáng nhưng không có bằng chứng hoặc bằng chứng không phù hợp):  0,75 điểm
- Lập luận không chặt chẽ, thiếu thuyết phục (lí lẽ không xác đáng, không có bằng chứng hoặc bằng chứng không phù hợp): 0,25 – 0,5 điểm
	1,0

	
	- Đề xuất giải pháp khả thi và có tính thuyết phục: 
+ Tích cực tìm hiểu, học hỏi và trân trọng các giá trị văn hóa truyền thống thông qua việc đọc sách, tham gia các hoạt động văn hóa, lễ hội truyền thống, tìm hiểu về lịch sử, phong tục tập quán của dân tộc.
+ Cha mẹ cần làm gương, kể cho con cháu nghe những câu chuyện về lịch sử, văn hóa dân tộc, cùng con cái tham gia các hoạt động truyền thống...
+ Lồng ghép nội dung giáo dục về văn hóa truyền thống vào chương trình giảng dạy, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các cuộc thi tìm hiểu về văn hóa dân tộc, xây dựng môi trường học đường thấm đẫm bản sắc văn hóa.
+ Các cơ quan, tổ chức cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về văn hóa truyền thống thông qua các phương tiện truyền thông, tổ chức các sự kiện văn hóa, lễ hội, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận và tham gia các hoạt động văn hóa.
…
* Kết bài: Khẳng định lại quan điểm cá nhân đã trình bày và rút ra bài học cho bản thân.
Hướng dẫn chấm:
Thí sinh có thể đề xuất một hoặc nhiều giải pháp, trình bày theo nhiều hướng, bảo đảm hợp lí, thuyết phục, phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật. 
- Giải pháp khả thi, được trình bày thuyết phục: 1,0 điểm
- Giải pháp tương đối khả thi, được trình bày thuyết phục: 0,75 điểm
- Giải pháp tương đối khả thi, được trình bày tương đối thuyết phục: 0,25 – 0,5 điểm
	1,0













0,5

	
	d. Diễn đạt: Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản
Hướng dẫn chấm:
Bài làm có nhiều lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp: 0 điểm
	0,25

	
	đ. Sáng tạo: Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện sự am hiểu vấn đề nghị luận.
Hướng dẫn chấm:
Thí sinh thể hiện sự am hiểu về vấn đề nghị luận, có ý tưởng riêng hoặc có cách diễn đạt mới mẻ: 0,5 điểm
Thí sinh thể hiện ý tưởng hoặc có cách diễn đạt tương đối mới mẻ: 0,25 điểm
	0,5




	
	





